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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày Tiết

6A1

Ss: 41-Mai

(B401)

6A2

Ss: 43-Nhi

(B403)

6A3

Ss: 43-

T.Thủy

(B203)

6A4

Ss: 48-Thắm

(B205)

6A5

Ss: 50-Vân

(B104)

7A1

Ss: 46-Ngọc

(B301)

7A2

Ss: 45-M.Hằng

(B303)

7A3

Ss: 45-Thúy

(B305)

7A4

Ss: 42-Đạt

(B304)

1 CNg - Trang KHTN - B.Nhung GDCD - P.Anh A* - N.Hằng T* - Đạt TD - Loan V* - Mai GDCD - Vân S - Huệ A* - Thúy T* - T.Hằng V* - Thắm T* - N.Thu T* - T.Nhung L* - Khiêm H *- Ngọc V* - Dương

2 T* - Nhi V* - T.Loan S - Thảo S - Huệ GDCD - Mai A* - N.Hằng Đ - N.Thủy TD - Loan T* - Đạt A* - Thúy T* - T.Hằng V* - Thắm T* - N.Thu T* - T.Nhung H* - Ngọc L* - Khiêm V* - Dương

3 T* - Nhi V* - T.Loan T* - Trang KHTN - B.Nhung V* - Vân S - Huệ TD - Loan Đ - N.Thủy V* - Thảo T* - T.Hằng A* - Thúy T* - N.Thu V* - Thắm L* - Khiêm T* - T.Nhung V* - Dương H* - Ngọc

4 GDCD - Mai T* - Trang Đ - N.Thủy GDCD* - P.Anh T* - T.Hằng A* - Thúy T* - N.Thu V* - Thắm H* - Ngọc T* - T.Nhung V* - Dương L *- Khiêm

1 TD - Cường KHTN - B.Nhung Nh - Lương GDCD - P.Anh T* - Đạt CNg - Thủy A T* - T.Hằng T* - T.Nhung A* - V.Thu L* - Khiêm V* - Thảo A* - Thúy H *- Ngọc A* - N.Hằng V* - Vân

2 MT* - T.Thủy GDCD - P.Anh TD - Cường KHTN - B.Nhung KHTN - Mơ T* - N.Thu CNg - Thủy A T* - T.Nhung TA BME - V.Thu H* - Ngọc V* - Thảo A* - Thúy L* - Khiêm A* - N.Hằng V* - Vân

3 A - Thủy A A* - V.Thu KHTN - Mơ TD - Cường MT* - T.Thủy TA BME - H.Anh T* - T.Hằng KHTN - B.Nhung T* - Đạt V* - Thảo L* - Khiêm H* - Ngọc A* - Thúy V* - Vân A* - N.Hằng

4 V* - P.Anh V* - Thảo H* - Ngọc L* - Khiêm A* - Thúy V* - Vân A* - N.Hằng

1 ISMART TD - Cường TA BME - V.Thu V* - Thắm S - Huệ Đ - N.Thủy A* - H.Anh KHTN - B.Nhung V* - Thảo T* - Đạt V* - T.Loan A* - N.Hằng T* - Khiêm V* - Dương T* - T.Hằng

2 ISMART Tiếng Hàn A* - V.Thu V* - Thắm TD - Cường KHTN - Ngọc S - Huệ GDCD* - Vân Đ - N.Thủy T* - Đạt V* - T.Loan A* - N.Hằng T* - Khiêm V* - Dương T* - T.Hằng

3 Đ - N.Thủy S - Huệ V* - Thảo Nh - Lương Tiếng Hàn KHTN - Ngọc KHTN - B.Nhung ISMART GDCD - P.Anh V* - T.Loan T* - Đạt T* - Khiêm A* - N.Hằng T* - T.Hằng V* - Dương

4 TA BME - V.Thu V* - Thảo Tiếng Hàn V* - Vân ISMART V* - T.Loan T* - Đạt T* - Khiêm A* - N.Hằng T* - T.Hằng V* - Dương

1 Tin - Nhi Tiếng Hàn Tin - Trang A - H.Anh MT - T.Thủy A - Thúy KHTN - B.Nhung T.A-LL T.A-LL

2 S - Huệ MT* - T.Thủy Tiếng Hàn A* - H.Anh KHTN - B.Nhung A* - Thúy TD - Loan T.A-LL T.A-LL

3 T.A-LL Tiếng Hàn S - Huệ

4 T.A-LL

1 V* - Mai T* - Nhi KHTN - Mơ MT* - T.Thủy Tin - Trang T* - N.Thu GDCD* - P.Anh V* - Hải Đ - N.Thủy A* - N.Hằng L* - Khiêm ISMART ISMART H* - Ngọc V* - Dương V* - Vân T* - T.Nhung T* - T.Hằng A* - Thúy

2 V* - Mai T* - Nhi Tin - Trang T* - N.Thu KHTN - Mơ GDCD* - P.Anh Đ - N.Thủy V* - Hải CNg - Thủy A A* - N.Hằng H *- Ngọc ISMART ISMART L* - Khiêm V* - Dương V* - Vân T* - T.Nhung T* - T.Hằng A* - Thúy

3 A* - Thủy A Tin - Nhi MT* - T.Thủy T* - N.Thu V* - P.Anh V* - Mai Đ - N.Thủy ISMART L* - Khiêm A* - N.Hằng V* - Dương H *- Ngọc T* - T.Nhung V* - Vân A* - Thúy T* - T.Hằng

4 ISMART H *- Ngọc A* - N.Hằng V* - Dương L *- Khiêm T* - T.Nhung V* - Vân A* - Thúy T* - T.Hằng
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Giờ học: Phó hiệu trưởng

Tiết 1: 14h00 đến 14h45

Tiết 2: 14h50 đến 15h35

Tiết 3: 15h40 đến 16h25

Tiết 4: 16h30 đến 17h15

Kiều Thị Hải

Nh - Lương

Nghề Tin - Hà

Nghề Tin - Hà

Nh - Lương

Thứ 7

Thứ 5

Thứ 6

BME - H.Anh

Nghề Tin - Hà

Nghề Tin - Hà

Nghề Tin - Hà

BME - V.Thu

 Nh - Lương

STEM (tuần lẻ)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

STEM (tuần chẵn)

Nghề Tin - Hà

Nghề Tin - Hà

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 BUỔI CHIỀU

Áp dụng từ ngày   5/ 9 /2022

9A2

Ss:45-Dương

N1 (B105) | N2(B103)

8A3

Ss:48-Thu

N1(B302)| N2 (B202)

8A4

Ss: 44-N.Hằng

N1(B302)| N2(B204)

8A1

Ss:45-P.Loan

N1(B106+B202)| 

N2(B101)

8A2

Ss: 46-Thảo

N1(B306)| N2(B201)

 Tuần 1: Họp HĐSP; Tuần 2: Họp tổ CM, SHNCM; Tuần 3: Thực hiện chuyên đề, SHNCM; Tuần 4: Họp tổ CM

BD HSG 9

STEM (tuần lẻ)

STEM (tuần lẻ)

chính thức

9A1

Ss:48-Nhung

N1 (B106) |  N2(B405)

Nghề Tin - Hà

BME - H.Anh

Nh - Lương

STEM (tuần 

chẵn)


